

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 16/5/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2376
	Nguyễn Văn Hải
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	2381
	Nguyễn Văn Phương
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3
	2391
	Lê Văn Vinh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4
	2393
	Vương Công Trí
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5
	2398
	Phan Xuân Nghĩa
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6
	2402
	Võ Thị Phương Thanh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	2407
	Nguyễn Thành Trung
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	2408
	Nguyễn Lê Na
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	2410
	Tạ Thanh Hải
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10
	2412
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11
	2413
	Nguyễn Quang Trương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	2415
	Hoàng Thế Anh
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	2434
	Trần Thị Thu Huyền
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14
	2436
	Nguyễn Văn Thái
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	2440
	Nguyễn Văn Long
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16
	2443
	Nguyễn Thị Song Hà
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	2444
	Phạm Văn Nam
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18
	2446
	Phạm Tùng Lâm
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	2447
	Nguyễn Thị Kim An
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	2452
	Phan Thanh Lâm
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	2453
	Nguyễn Hà Phương Anh
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	22
	2454
	Trần Hoài Phương
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	2455
	Lê Thị Hạnh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình


